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( Đề thi gồm 40 câu, 04 trang) 
 

Câu 1: Công dân kiến nghị với các đại biểu Quốc hội trong dịp tiếp xúc với cử tri ở cơ sở là thực 

hiện quyền nào dưới đây? 

A. Độc lập phán quyết. B. Hoạch định địa phương. 

C. Tự do ngôn luận. D. Phản biện xã hội. 

Câu 2: Trường THPT chuyên tỉnh X thường xuyên tạo điều kiện cho những học sinh có năng khiếu 

tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền tác giả. B. Quyền tự do cá nhân. 

C. Quyền học tập. D. Quyền được phát triển. 

Câu 3: Cửa hàng thời trang X cho phát tờ rơi quảng cáo về đợt giảm giá hàng đặc biệt nhân dịp kỉ 

niệm ngày Quốc tế phụ nữ. Trong trường hợp này, thị trường đã thực hiện chức năng nào dưới đây? 

A. Điều tiết lưu thông. B. Điều tiết sản xuất. C. Thông tin. D. Thực hiện. 

Câu 4: Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động 

của con người lên 

A. công cụ sản xuất.  B. kết cấu hạ tầng.  

C. đối tượng lao động.  D. hệ thống bình chứa. 

Câu 5: Trường THPT X trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn trong khuôn viên nhà 

trường là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thực thi Nghị định.  B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ quy chế.  D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh? 

A. Chủ động tìm kiếm thị trường. B. Bán tất cả các loại hàng hóa. 

C. Được khuyến khích phát triển. D. Tự chủ đăng kí kinh doanh. 

Câu 7: Xóa đói giảm nghèo là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh 

vực 

A. xã hội. B. việc làm. C. văn hóa. D. kinh tế. 

Câu 8: Công dân không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới 

đây? 

A. Dân sự. B. Hành chính. C. Kỉ luật. D. Công vụ. 

Câu 9: Để giảm chi phí sản xuất, anh X giám đốc công ti Z đã chỉ đạo hai nhân viên là anh T và 

anh S sử dụng vật tư không rõ nguồn gốc, chất lượng thấp. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi biết 

chuyện trưởng phòng nhân sự N đã tố cáo anh X lên cơ quan chức năng. Nhưng vì có quan hệ thân 

thiết nên chị L cán bộ của cơ quan chức năng đã tiết lộ danh tính của anh N cho anh X khiến anh N 

bị giám đốc ra quyết định thôi việc không rõ lí do. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành 

chính? 

A. Giám đốc X và chị L. B. Giám đốc X, chị L và anh N. 

C. Giám đốc X, anh T, anh S và chị L. D. Giám đốc X, anh T và anh S. 

Câu 10: Chị M chủ cửa hàng điện máy X quyết định đầu tư thêm các loại đèn, quạt tích điện để bán 

do nhận thấy hiện nay trên địa bàn thường xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên để sửa chữa nên 

người tiêu dùng đều mua các đồ điện gia dụng có tích điện. Chị M đã vận dụng chức năng nào dưới 

đây của thị trường? 

A. Chức năng thông tin. B. Điều tiết tiêu dùng. 

C. Thước đo giá trị. D. Chuyển đổi sản xuất. 

Câu 11: Trong lúc làm nhiệm vụ thu gom giấy rác ở công ty Z, chị T nhặt được công văn mật do 

giám đốc Q bỏ rơi nên mở ra xem và chuyển cho anh P in sao để đăng tải lên mạng xã hội. Anh K 
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đã chia sẻ nội dung này lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm 

an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín? 

A. Chị T và anh P. B. Giám đốc Q, chị T, anh P và anh K. 

C. Giám đốc Q, chị T và anh P. D. Giám đốc Q và chị T. 

Câu 12: Anh H và chị M cùng nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Do có người 

thân là cán bộ của cơ quan chức năng X nên dù hồ sơ của chị M không đầy đủ như anh H nhưng 

vẫn được cấp phép trong khi hồ sơ của anh H không được phê duyệt. Cơ quan chức năng X đã vi 

phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Khuyến khích tự do liên kết. B. Chủ động mở rộng quy mô. 

C. Tích cực tìm kiếm thị trường. D. Tự chủ đăng kí kinh doanh. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể 

hiện nguyên tắc nào dưới đây trong bầu cử? 

A. Công bằng. B. Dân chủ. C. Bình đẳng. D. Phổ thông. 

Câu 14: Cung là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường 

trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và 

A. mức tiêu thụ của xã hội. B. chi phí sản xuất xác định. 

C. thu nhập của người tiêu dùng. D. doanh thu từ sản xuất. 

Câu 15: M cùng S đột nhập vào nhà anh V lấy trộm xe máy mang đi bán. Có tiền, M và S rủ thêm 

Y, T đi liên hoan. Do say rượu, không làm chủ được tốc độ M và S đã va chạm với xe của anh N 

đang chở chị H là bạn gái khiến chị bị xây xước ở chân. Tức giận, anh N đã lấy mũ bảo hiểm đánh 

liên tiếp vào đầu M khiến M bị thương nặng phải nhập viện. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp 

luật hình sự? 

A. Anh N, Y và T. B. M, S và anh N. C. M, Y và T. D. M, S, Y và T. 

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền học tập của công 

dân? 

A. Học bất cứ ngành nghề nào phù hợp. B. Học theo sự ủy quyền. 

C. Học bằng nhiều hình thức khác nhau. D. Học từ thấp đến cao. 

Câu 17: Nhân dân xã M làm đơn đề nghị chính quyền địa phương xem xét lại quyết định chuyển 

đổi sử dụng đất nông nghiệp mà nhân dân đang canh tác sang mục đích khác. Nhân dân xã M đã 

thực hiện quyền cơ bản nào dưới đây của công dân? 

A. Khiếu nại. B. Tự do ngôn luận. C. Tự do thông tin. D. Tố cáo. 

Câu 18: Vợ chồng giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là thể hiện nội dung quyền 

bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ 

A. văn hóa. B. hợp tác. C. tình cảm. D. nhân thân. 

Câu 19: Nhận thấy nhu cầu về sách tham khảo ôn thi trung học phổ thông quốc gia của học sinh 

đang tăng cao, nhà sách X đã kịp thời bổ sung thêm nhiều loại sách mới để phục vụ thị trường. Nhà 

sách X đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quy luật cung - cầu? 

A. Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau. B. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - 

cầu. 

C. Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường. D. Cung - cầu tác động lẫn nhau. 

Câu 20: Do va quệt giao thông trên đường đi làm, H bị M đuổi đánh. Tình cờ biết được nơi ở của 

M, H đã rủ T mua vũ khí để trả thù M. Tuy nhiên, hôm đó do nhà T có người thân nằm viện nên 

không thể đến địa điểm như đã hẹn, một mình H chặn đường đánh M gây thương tích nặng. Trong 

trường hợp trên, những ai vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công 

dân? 

A. T và M. B. H và T. C. H và M. D. H, T và M. 

Câu 21: Ông H nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo phường X do không đồng tình với việc xử lí 

tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Cho rằng ông H cố tình gây rối, bảo vệ Ủy ban nhân dân 

phường đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông H bị 

thương nhẹ và đập vỡ yếm chiếc xe máy của ông. Bảo vệ Ủy ban nhân dân phường X đã không vi 

phạm quyền nào dưới đây của công dân? 



 

                                               Trang 3/4 - Mã đề thi 485 

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. D. Bất khả xâm phạm về tài sản. 

Câu 22: Đến ngày bầu cử Hội đồng nhân dân thì chị M bị tai nạn gãy tay nên nhờ chồng là anh T đi 

bầu cử thay. Khi anh T bỏ xong phiếu của mình thì có điện thoại gọi phải đi gấp nên nhờ chị L là 

thành viên của tổ bầu cử bỏ phiếu cho chị M, nhưng vì nhiều việc chị L đã quên không thực hiện. 

Gần hết thời gian bầu cử mà chưa thấy chị M đến bầu, anh K tổ trưởng tổ bầu cử đã nhờ chị H là 

em gái chị L viết hộ phiếu và bỏ luôn cho chị M để kết thúc công tác bầu cử. Những ai dưới đây vi 

phạm nguyên tắc trực tiếp trong bầu cử? 

A. Chị L, anh T, anh K. B. Chị M, anh T, anh K và chị L. 

C. Anh T, anh K, chị L và chị H. D. Chị M, anh K và chị H. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành trong 

trường hợp nào dưới đây? 

A. Bắt người đang bị truy nã. B. Khai thác thông tin mật. 

C. Thu thập bằng chứng. D. Tìm kiếm người thân. 

Câu 24: Vợ chồng anh H và chị K có hai con gái, nhưng anh H vẫn muốn có con trai nối dõi tông 

đường nên đã nhờ chị M môi giới tìm chị V để sinh con. Khi biết là đã có thai con trai chị V yêu 

cầu anh H ly dị chị K để mình trở thành vợ chính thức của anh H. Biết chuyện, chị K đã thuê anh Q 

tìm đánh chị V phải nhập viện điều trị. Trong trường hợp này, những ai dưới đây vi phạm nội dung 

quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Anh H, chị K và chị V. B. Anh H, chị M và chị V. 

C. Chị K, chị M và anh Q. D. Anh H, chị M và anh Q. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân 

không phụ thuộc vào 

A. điều kiện của bản thân. B. khả năng của cá nhân. 

C. nhu cầu của gia đình. D. hoàn cảnh của mỗi người. 

Câu 26: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua 

A. giá cả trên thị trường. B. ảnh hưởng của cung - cầu. 

C. tác động của cạnh tranh. D. giá trị của hàng hóa. 

Câu 27: Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã Y, ông M gợi ý với cử tri bỏ phiếu cho ứng 

cử viên K là người thân của mình. Ông M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

A. Bỏ phiếu kín. B. Bình đẳng. C. Phổ thông. D. Trực tiếp. 

Câu 28: Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với vợ không nên dùng thực phẩm đã quá hạn sử 

dụng trong quá trình chế biến thức ăn để bán cho khách hàng. Vô tình nghe được câu chuyện giữa 

hai vợ chồng anh H, anh K đã kể lại với anh P. Vì đang là đối thủ cạnh tranh với nhà hàng của vợ 

anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Vợ anh H vội vã thuê anh T là phóng viên viết và 

đăng bài cải chính, đồng thời quảng cáo chất lượng đồ ăn nhà hàng của mình. Những ai dưới đây đã 

thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Vợ anh H, anh K, anh P và anh T. B. Vợ anh H, anh T và anh P. 

C. Vợ chồng anh H, anh P, anh K và anh M. D. Vợ anh H, anh P, anh K và anh M. 

Câu 29: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là 

A. giá cả hàng hóa. B. giá trị cá biệt. C. giá trị sử dụng. D. giá cả thặng dư. 

Câu 30: Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua 

đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền 

A. quản lí nhà nước.  B. bầu cử, ứng cử.  

C. kiểm tra, giám sát.  D. khiếu nại, tố cáo. 

Câu 31: Nhà nước ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi đối với người lao động có 

A. hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp. B. bằng tốt nghiệp chính quy. 

C. thâm niên công tác trong nghề. D. trình độ chuyên môn kĩ thuật cao. 

Câu 32: Khi bị mất chiếc điện thoại Iphone X vừa mới mua K đã nghi ngờ M là hàng xóm nghiện 

ma túy lấy trộm. K đã tìm gặp M để xin chuộc lại nhưng M khẳng định không lấy và tỏ thái độ bực 
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tức vì cảm thấy bị xúc phạm. Nhân lúc M đi vắng, K đã tự ý vào nhà M kiểm tra để tìm điện thoại. 

K đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được bảo hộ về danh dự. B. Bất khả xâm phạm về tài sản. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Được bảo hộ về đời tư. 

Câu 33: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi xâm phạm tới quan hệ nhân thân phải chịu 

trách nhiệm 

A. truy tố. B. hành chính. C. dân sự. D. quản thúc. 

Câu 34: Nghi ngờ cháu T con anh V hàng xóm lấy trộm xe đạp của mình, ông D đã bắt và giải cháu 

lên công an xã. Vì là người thân của ông D nên anh G trưởng công an xã đã giam cháu T trong 

phòng kín suốt ba giờ liền để đe dọa ép cháu phải nhận tội. Biết chuyện, anh V cùng em trai mình là 

anh R xông vào nhà đánh ông D trọng thương rồi lên xã yêu cầu thả cháu T ra. Những ai dưới đây 

vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Anh G và anh V. B. Anh V và anh R. C. Ông D và anh G. D. Ông D và anh V. 

Câu 35: K tham gia đua xe mô tô trái phép là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới 

đây? 

A. Thể hiện năng khiếu. B. Áp dụng pháp luật. 

C. Sử dụng khả năng. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 36: Các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là 

A. tuân thủ pháp luật. B. thực hiện chính sách. 

C. vận dụng chính sách. D. sử dụng pháp luật. 

Câu 37: Học sinh có hành vi tung tin xấu về bạn bè nhằm hạ uy tín của người đó là xâm phạm 

quyền được pháp luật bảo hộ về 

A. quan hệ nhân thân. B. sở thích riêng biệt. 

C. nhu cầu cá nhân. D. danh dự, nhân phẩm. 

Câu 38:  Mạng di động V khuyến mãi giảm 20% giá trị thẻ nạp, một tuần sau mạng M và G cũng 

đưa ra chương trình khuyến mãi tương tự. Hiện tượng này phản ánh quy luật nào dưới đây của thị 

trường? 

A. Cạnh tranh. B. Lưu thông. C. Cung - cầu. D. Giá trị. 

Câu 39: Anh K vay anh L hai trăm triệu đồng để kinh doanh và hẹn sẽ hoàn trả trong thời gian sáu 

tháng. Quá hạn trả tiền đã lâu, anh L đến tìm anh K yêu cầu trả lại số tiền đã vay nhưng anh K cố 

tình tránh mặt. Anh L đã thuê T và S tìm gặp anh K khi đang cùng chị M là bạn gái ở quán cà phê 

X. Tại đây, T liền xông vào đánh anh K và lăng mạ, sỉ nhục chị M, còn S lấy xe máy Honda SH của 

anh K để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật dân sự? 

A. Anh L, T và S. B. Anh K. 

C. Anh L. D. Anh K, anh L, T và S. 

Câu 40: Anh K và anh M cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh mặt hàng điện tử. Vì còn nhiều giấy 

tờ không hợp lệ, anh M đã hối lộ năm mươi triệu đồng cho ông H để phê duyệt hồ sơ của mình. 

Ngay lập tức, ông H yêu cầu anh T phụ trách bộ phận quản lí hồ sơ làm giả một số giấy tờ rồi chính 

ông cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho anh M. Thấy hồ sơ của mình hợp lệ nhưng bị loại, 

anh K làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình 

đẳng trong kinh doanh? 

A. Ông H và anh T. B. Anh M và ông H. 

C. Anh M và anh T. D. Anh M, ông H và anh T. 

 
----------------------------------------------- 
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